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MỞ ĐẦU
Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị lớn và có khả năng sinh ra lợi nhuận. Tài sản trí tuệ là thước đo hiệu quả kinh doanh, sức cạnh tranh và khả năng phát triển của doanh nghiệp trong cả hiện tại và tương lai. Do đó, định giá tài sản trí tuệ là việc làm hết sức quan trọng, giúp doanh nghiệp biết được giá trị tài sản trí tuệ của mình, từ đó có những quyết sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp. Trong xu thế hội nhập kinh tế, áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng gay gắt. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo được sự tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp buộc phải tăng cường đầu tư vào khoa học và công nghệ, ứng dụng các tài sản trí tuệ để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Tài sản trí tuệ phải trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự vắng bóng các văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh quy định về định giá tài sản trí tuệ là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho việc thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh… có liên quan đến tài sản trí tuệ, không phát huy được hết các tiềm năng của tài sản trí tuệ trong việc tạo ra các cơ hội kinh doanh.
Luật Khoa học và công nghệ 2013 và Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 và Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20/2/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước, có hiệu lực từ ngày 06/4/2019.

Thực tế cũng cho thấy, để thị trường khoa học công nghệ phát triển thì dịch vụ xúc tiến cho hoạt động chuyển giao công nghệ nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ cũng phải phát triển đồng bộ. Các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ như: Môi giới chuyển giao khoa học và công nghệ, tư vấn chuyển giao khoa học và công nghệ, đánh giá khoa học và công nghệ, thẩm định giá khoa học và công nghệ, giám định khoa học và công nghệ, xúc tiến chuyển giao khoa học và công nghệ cần phải được phát triển song song đồng bộ.

Các tài sản là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật để quản lý và thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ phát triển. Để có thể đưa hàng hóa khoa học công nghệ ra thị trường, hàng loạt văn bản có liên quan đến hoạt động xác định giá trị tài sản vô hình, tài sản trí tuệ và tài sản là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành. Các văn bản này không chỉ đưa ra các khái niệm quan trọng về các loại hình tài sản như tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, các quyền liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng… mà còn xây dựng các phương pháp tính, cũng như xây dựng các hành lang pháp lý cho các tổ chức thẩm định giá hoạt động. Chuyên đề xây dựng với mục tiêu làm rõ thêm về vai trò và giá trị của việc định giá tài sản trí tuệ không chỉ trong chuyển giao công nghệ mà còn trong các giao dịch dân sự khác.
CHƯƠNG I.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Trong số các hệ thống sở hữu trí tuệ hiện nay, hệ thống bằng sáng chế được định vị là một hệ thống quyền sở hữu công nghiệp có tầm quan trọng lớn đối với quản lý sở hữu trí tuệ. Theo kết quả điều tra các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ năm tài chính 2014, do Cơ quan Sáng chế tiến hành hàng năm, 69% tổng chi phí dành cho việc quản lý quyền sở hữu công nghiệp (như bằng sáng chế, mô hình tiện ích, thiết kế và thương hiệu) được tính bằng chi phí cần thiết cho các công việc liên quan đến ứng dụng, chẳng hạn như việc nộp đơn và duy trì và quản lý các quyền. Các bằng sáng chế chiếm 93% chi phí liên quan đến các hồ sơ, trong khi hầu hết số tiền liên quan đến sở hữu công nghiệp được dành cho việc quản lý quyền sáng chế. Theo nghĩa này, hệ thống bằng sáng chế là đại diện đáng chú ý nhất của hệ thống sở hữu trí tuệ. Trong các phần dưới đây, tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ sẽ được xác định thông qua việc xem xét các công nghệ tập trung vào các bằng sáng chế.

1.1. Tầm quan trọng của Bằng sáng chế như là một quyền độc quyền

Bằng sáng chế cung cấp quyền độc quyền đối với sáng chế được phát triển bằng cách đầu tư một khoản tiền lớn và đảm bảo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh. Tình trạng sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng đúng trong trường hợp bí mật thương mại công nghệ, bí quyết công nghệ và kỹ năng công nghệ.

Khía cạnh đảm bảo lợi thế cạnh tranh là vai trò cơ bản nhất của hệ thống bằng sáng chế - một thực tế cũng thường áp dụng cho quyền thiết kế, quyền nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Một ngành công nghiệp mà điển hình có thể hưởng lợi từ quyền độc quyền được cung cấp bởi bằng sáng chế là ngành công nghiệp dược phẩm. Các nhà sản xuất dược phẩm đầu tư nhiều vào R & D (Nghiên cứu và Phát triển) để phát triển các loại thuốc mới. Để phát triển một loại thuốc bán chạy, các nhà sản xuất dược phẩm cần phải đầu tư nhiều để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu tiếp tục trong nhiều năm trong tình huống mà khả năng thành công rất thấp. Tuy nhiên, một khi một loại thuốc hiệu quả được phát triển, tính chất thuốc của thuốc mới được bảo vệ bằng quyền sáng chế và thuốc sẽ mang lại lợi nhuận độc quyền cho đến khi quyền bằng sáng chế hết hạn (hoặc kết thúc giai đoạn bảo vệ dữ liệu) - có hiệu lực vượt quá những người đạt được lợi tức đầu tư vào thuốc.

Trong bối cảnh này, các tác động độc quyền được thực hiện thông qua quyền sở hữu trí tuệ có tầm quan trọng rất quan trọng đối với sự tồn tại của các công ty, và giá trị kinh tế của họ dự kiến ​​sẽ lớn.

Mặc dù những ảnh hưởng này có thể được nhận ra rõ ràng trong lĩnh vực dược phẩm và một số hóa chất, các ngành công nghiệp khác không nhất thiết phải trải qua trong nhiều trường hợp mà mức thu nhập cao đạt được thông qua một quyền độc quyền. Ví dụ, sẽ rất khó cho các ngành công nghiệp điện và ô tô mong đợi thu nhập cao thông qua việc thực hiện độc quyền dựa trên bằng sáng chế, bởi vì các nhà sản xuất sử dụng nhiều công nghệ đã được cấp bằng độc quyền để sản xuất một sản phẩm. Trên thực tế, một số lượng lớn các bằng sáng chế trong các ngành công nghiệp này đã bị các công ty mua lại và khó có một quan điểm thực tế cho một công ty duy nhất để độc quyền tất cả các quyền bằng sáng chế liên quan đến sản xuất một sản phẩm. Do đó, trong các ngành công nghiệp này, không thể có độc quyền trên một thị trường chỉ bằng các hình thức bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tuy nhiên, một công ty có thể hưởng lợi khi nắm giữ một danh mục các sáng chế phong phú. Ví dụ, trong trường hợp công ty vi phạm bằng sáng chế của đối thủ cạnh tranh, điều đó sẽ làm tăng khả năng mở ra một giải pháp để đối phó với đối thủ cạnh tranh cho công ty bằng cách khởi kiện một bên tranh chấp vi phạm bằng sáng chế của mình. Trong trường hợp này, công ty sẽ có thể tiến hành đàm phán về giấy phép bằng sáng chế với đối thủ cạnh tranh bằng các điều khoản bình đẳng. Sau đó có thể đạt được thỏa thuận mà theo đó các bên trao quyền bằng sáng chế cho nhau. Thoả thuận cấp phép lẫn nhau cho các công nghệ tương ứng của các bên được gọi là hợp đồng cấp phép chéo, và nó đang được thực hiện tích cực trong nhiều ngành.

1.2. Quan hệ giữa Quyền độc quyền và Hoạt động kinh doanh

Ngay cả đối với các ngành công nghiệp khó có thể mong đợi được hưởng lợi từ độc quyền trên thị trường, bằng sáng chế có ý nghĩa quan trọng khi các công ty có thể sử dụng bằng sáng chế để đảm bảo mức độ tự do cao trong các sáng kiến ​​kinh doanh của họ. Ví dụ: để sử dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế thuộc sở hữu của bên thứ ba, bạn phải được cho phép sử dụng (hoặc có giấy phép) từ bên thứ ba và trả tiền bản quyền cho việc sử dụng đó. Trong trường hợp bên thứ ba là đối thủ cạnh tranh của bạn, bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong việc có được giấy phép cho công nghệ được cấp bằng độc quyền từ bên thứ ba. Thông thường, rất ít công ty sẵn sàng tạo ra các nguồn lực kinh doanh quan trọng cho các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, hoàn cảnh như vậy có thể thay đổi trong trường hợp họ có một công nghệ được phát triển nội bộ mà bên thứ ba muốn sử dụng. Đối thủ cạnh tranh thậm chí có thể sử dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế của một công ty mà không có sự cho phép của công ty đó (do đó tạo thành hành vi vi phạm).

Trong trường hợp này, công ty có thể áp dụng cách cảnh báo cho đối thủ cạnh tranh và cấm việc thực hiện bằng sáng chế, nêu rõ rằng đối thủ cạnh tranh đang vi phạm bằng sáng chế. Cách tiếp cận khác có thể là cấp phép lẫn nhau cho các công nghệ tương ứng mà công ty và đối thủ cạnh tranh mong muốn sử dụng - qua đó mở ra một con đường hai chiều cho các công nghệ hữu ích.

Hơn nữa, nếu một công ty có nhiều tài sản bằng sáng chế, công ty đó có thể phản đối bên thứ ba bằng cách khiếu nại về hành vi vi phạm bằng sáng chế của bên thứ ba, ngay cả trong trường hợp công ty đó vi phạm quyền bằng sáng chế của bên thứ ba, như miêu tả trên.

Các bằng sáng chế không chỉ được tổ chức và khai thác trong nội bộ công ty, mà còn có thể được sử dụng như một công cụ mạnh để cung cấp bằng sáng chế cho bên thứ ba. Do đó, bằng sáng chế có ý nghĩa quan trọng ở chỗ chúng cho phép mức độ tự do cao trong việc thúc đẩy kinh doanh của một người/tổ chức.

1.3. Các trường hợp chuyển nhượng Bằng sáng chế, Mua bán & Sát nhập, vv Dựa trên quyền độc quyền

Mục đích của việc mua lại Motorola Mobility của Google là để có được bằng sáng chế và công nghệ của Motorola chứ không phải cho mục đích kinh doanh của mình - như được mô tả ở trên. Điều này rõ ràng từ thực tế là trong vòng chưa đầy hai năm kể từ khi mua lại, Google đã bán cho một công ty khác toàn bộ tài sản và doanh nghiệp của Motorola ngoại trừ bằng sáng chế và công nghệ liên quan của Motorola.

Trước khi mua lại, bắt đầu từ năm 2010, Motorola đã liên tục tham gia vào các vụ kiện chống lại các công ty như Apple và Microsoft. Mục tiêu của Google là nhằm đạt được quyền lực của Motorola để khẳng định quyền lợi của mình dựa trên các bằng sáng chế đối với Apple ... cũng như xây dựng danh mục bằng sáng chế của riêng mình. Ngoài ra, Google đã mua 1.029 bằng sáng chế của IBM vào tháng 7 năm 2011 và hơn 50 quyền sáng chế từ Broadband Magnolia vào tháng 6 năm 2012.

Trong khi đó, Apple thành lập liên minh với các công ty khác - bằng cách mua lại bằng sáng chế của Nortel với giá 4,5 tỷ đô la vào năm 2011. Trong tháng 4 năm 2012, Microsoft đã trả lời một đề nghị mua bán bằng sáng chế thông qua AOL, một nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn, và đã mua hơn 800 quyền bằng sáng chế và phát minh chờ cấp bằng sáng chế cùng với hơn 300 giấy phép bằng sáng chế, với giá 1.056 tỉ đô la. Amazon, eBay, Facebook và thậm chí cả Google đã tham gia cuộc đấu thầu này. Ý định của Microsoft trong động thái này được cho là có được lợi thế hơn Google trong các tranh chấp bằng sáng chế của mình với công ty này.

Sau đó, vào tháng 4 năm 2014, Microsoft đã mua lại Nokia, một nhà sản xuất điện thoại di động Phần Lan lâu đời. Mục đích của việc mua lại này được biết đến là để có được một chỗ đứng trong kinh doanh điện thoại di động, và để có được giấy phép cho các bằng sáng chế thuộc sở hữu của Nokia. Trong số các doanh nghiệp do Nokia điều hành, Microsoft đã mua lại thiết bị và dịch vụ kinh doanh, và cũng có được giấy phép 10 năm đối với các bằng sáng chế có liên quan. Việc xem xét mua lại đã được thông báo là 5,44 tỷ euro (770 tỷ Yên theo tỷ giá hối đoái sau đó), bao gồm 3,79 tỷ euro (tương đương 537 tỷ Yên tương đương) cho thiết bị và dịch vụ kinh doanh và 1,65 tỷ euro trị giá 234 tỷ Yên ở mức tương đương) đối với các giấy phép bằng sáng chế.

Vì có rất nhiều tranh chấp bằng sáng chế đang diễn ra trong ngành thiết bị di động, như đã mô tả ở trên, nhiều trường hợp đã được quan sát, theo đó một công ty mua các bằng sáng chế và công nghệ từ một công ty khác hoặc các bằng sáng chế và công nghệ của một công ty khác để xây dựng danh mục bằng sáng chế. Xu hướng này không chỉ dừng lại ở ngành thiết bị di động mà còn lan rộng đến ngành dịch vụ mạng xã hội (SNS).

 1.4. Bằng sáng chế như là nguồn thu nhập được cấp phép

Ngoài việc được sử dụng nội bộ, bằng sáng chế có thể được cấp phép cho các bên thứ ba và mang lại thu nhập dưới dạng tiền bản quyền giấy phép. Tiền bản quyền giấy phép là thu nhập tạo ra với chi phí ít, có nghĩa là đóng góp của tiền bản quyền giấy phép cho lợi nhuận có thể là rất lớn. Ví dụ điển hình của các công ty có thu nhập đáng kể từ tiền bản quyền giấy phép bao gồm Qualcomm, Inc. và Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Trong năm tài chính 2014, Qualcomm đã đạt được doanh thu từ việc cấp giấy phép là 7,86 tỷ đô la (khoảng 860 tỷ Yên), chiếm khoảng 30% tổng doanh thu. Ericsson đã kiếm được khoản thu nhập từ việc cấp giấy phép là 9,9 tỷ SEK (hoặc khoảng 14,1 tỷ Yên) vào năm 2014, do đó tăng hơn gấp đôi tỷ lệ lợi nhuận.

Tiền bản quyền có thể thu được bằng cách cho mượn tài sản của bạn cho bên thứ ba và không đòi hỏi nguyên liệu thô hoặc các chi phí khác. Vì hầu hết tiền bản quyền trở thành thu nhập trực tiếp, các công ty có thể mong đợi một tỷ lệ lợi nhuận cao. Đối với Qualcomm, thu nhập ròng cuối cùng trong năm tài chính 2014 là 30% - thu nhập từ tiền bản quyền được coi là một yếu tố quan trọng trong đó.

Trong khi thu nhập từ tiền bản quyền của các công ty riêng lẻ ít khi được tiết lộ, một số nhà sản xuất điện tử lớn của Nhật Bản được cho là có thu nhập tiền bản quyền theo thứ tự hàng chục tỷ yên. Thu nhập từ tiền bản quyền thu được từ các công ty từ nước ngoài chủ yếu từ các công ty con ở nước ngoài, vv. Nếu chúng ta tập trung vào thu nhập từ tiền bản quyền chỉ nhận được từ đối thủ cạnh tranh, tình hình có thể khác với các công ty như Qualcomm.

Trong bất kỳ trường hợp nào, phải xác định mức bản quyền hợp lý khi công ty cấp cho bên thứ ba giấy phép cho công nghệ hoặc bằng sáng chế riêng của mình hoặc khi cấp giấy phép cho một công nghệ thuộc sở hữu của bên thứ ba. Đối với điều này, cần phải định giá công nghệ hoặc bằng sáng chế, và thiết lập số tiền có thể được tham chiếu khi tính tiền bản quyền.

1.5. Sử dụng IP làm Tài sản Đối tượng đầu tư 

Tài sản trí tuệ có thể là một phương tiện hiệu quả để gây quỹ bằng cách sử dụng nó như là một tài sản đối tượng đầu tư.

Tại Hoa Kỳ, các ngân hàng đầu tư, các định chế tài chính đầy đủ dịch vụ, các quỹ đầu tư, ... đã và đang sắp xếp các kế hoạch huy động vốn. Hoạt động này bao gồm Pullman Group, một công ty chuyên về chứng khoán hóa các bản quyền âm nhạc; UCC Capital, một công ty vốn tham gia vào việc chứng khoán hóa các thương hiệu; và Tiền bản quyền Pharma, Drug Tiền bản quyền (đổi tên thành DRI Capital vào tháng 7 năm 2007), Morgan Stanley, Cowen Healthcare Partners và Capital Capital, đang tham gia vào việc chứng khoán hóa tiền bản quyền giấy phép cho các bằng sáng chế dược phẩm. Như vậy, không giống như Nhật Bản, Hoa Kỳ có nhiều nhà tổ chức liên tục cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua chứng khoán hóa tài sản trí tuệ (xem Hình 1.1).

1.6. Sử dụng tài sản trí tuệ làm Tài sản bảo đảm tài chính 

Vào tháng 10/1995, một tổ chức do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (Bộ Công thương và Thương mại Quốc tế) tài trợ đã công bố "Báo cáo về Xã hội về các Phương pháp Thẩm định Giá trị Bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ". Báo cáo cho biết rằng sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản là cần thiết để nuôi dưỡng các công ty liên doanh và các doanh nghiệp mới khác, nhưng không có các nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tương tự ở Nhật như ở Hoa Kỳ; và các hoạt động của các nhà đầu tư mạo hiểm không nhất thiết là đủ. Trong bối cảnh đó, sự cần thiết đã được chỉ ra để sử dụng các khoản vay ngân hàng duy nhất cho Nhật Bản như là một biện pháp để tài trợ cho các công ty liên doanh và các sáng kiến ​​khác. Tuy nhiên, các công ty liên doanh khởi nghiệp thường không có tài sản bảo đảm hữu hình đầy đủ, chẳng hạn như đất đai và công trình xây dựng, mà các tổ chức tài chính yêu cầu để đảm bảo tài chính. Để giải quyết vấn đề này, báo cáo đề xuất rằng các công nghệ mới và các tài sản vô hình khác nên được sử dụng làm tài sản bảo đảm thay vì tài sản hữu hình. Trong khi các khoản vay được bảo đảm bằng quyền sở hữu trí tuệ đã được cung cấp bởi các tổ chức tài chính và các tổ chức khác trong khu vực tư nhân, tài chính này có thể được coi là đạt được sự công nhận xã hội vào khoảng năm 1995 khi báo cáo được tổng hợp.
CHƯƠNG II.
PHƯƠNG PHÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

2.1. Ý nghĩa của việc định giá

Việc định giá giá trị của các công nghệ được cấp bằng sáng chế và các tài sản trí tuệ khác thường được thảo luận trong sách vở và giấy tờ và cũng cần thiết trong nhiều tình huống trong thế giới thực tiễn. Đồng thời, định giá như vậy là một vấn đề khó khăn, với nhiều thách thức vẫn còn cần giải quyết. Chương này xem xét các hàm ý và đặc điểm liên quan đến quá trình định giá tài sản trí tuệ và xác định những thách thức phải đối mặt khi định giá các tài sản trí tuệ.

Trong quá trình định giá tài sản trí tuệ (thuật ngữ "sở hữu trí tuệ" được sử dụng trong cuộc thảo luận dưới đây đề cập chủ yếu đến các tài sản công nghệ), thường được coi là một công nghệ cơ bản đóng vai trò là nền tảng của các công nghệ khác hoặc chỉ là cải tiến một công nghệ hiện có. Định giá ở đây tập trung vào các đặc điểm của một công nghệ, và do đó có thể được phân loại là định giá định tính. Tuy nhiên, có những tình huống khi đánh giá về số tiền, chẳng hạn như tiền công phải thanh toán khi công nghệ được giao, tiền bản quyền phải trả khi công nghệ được cấp phép, và giá trị của một công nghệ thuộc sở hữu của một công ty như là một tài sản quản lý. Việc định giá như vậy về số tiền có thể được phân loại là định giá định lượng.

Do đó, thuật ngữ "định giá" có ít nhất hai hàm ý: định tính và định lượng. Sau đó, chúng ta sẽ tập trung vào hàm ý thứ hai, tức là định giá định lượng, và xác định những vấn đề liên quan và thách thức của nó mà cần được thảo luận chi tiết. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay cả khi định giá định lượng được thực hiện, kết quả định giá định tính của một công nghệ được tham chiếu hoàn toàn như nhau. Ví dụ, khi đề cập đến một công nghệ cơ bản và công nghệ cải tiến, cần phải luôn luôn quan sát sự khác biệt trong kết quả định giá định lượng của các công nghệ đó. Và khi liên kết các kết quả định giá định tính với định giá định lượng, một thách thức khó khăn mới sẽ nảy sinh liên quan đến các đặc tính định lượng có thể được định tính.

2.2. Xác định phương pháp định giá định lượng

Mặc dù các phương pháp định giá định lượng đã được xác định trong các báo cáo khác nhau, chúng tôi sẽ tóm tắt các phương pháp đánh giá định tính tài sản trí tuệ một cách ngắn gọn và toàn diện.

Ba phương pháp tiếp cận chính được liệt kê dưới đây đã được đề xuất làm phương pháp định giá tài sản, không giới hạn đối với các tài sản trí tuệ. Điều này cũng áp dụng cho việc thẩm định bất động sản.

a. Cách tiếp cận chi phí

b. Cách tiếp cận thị trường

c. Cách tiếp cận thu nhập

Ngoài các phương pháp trên, Phương pháp tiếp cận quyền chọn thực được giới thiệu trong các báo cáo khác. Cách tiếp cận này dựa trên khái niệm có nhiều dạng khai thác tiềm năng khác nhau trong tương lai và chủ sở hữu (hoặc chủ sở hữu tiềm năng) của tài sản có quyền chọn bất kỳ hình thức nào như vậy. Theo khái niệm này, giá trị của mỗi quyền chọn có sẵn cho chủ sở hữu sẽ được đánh giá. Các quyền chọn có thể liên quan đến một công nghệ được cấp bằng sáng chế là quyền chọn mua hoặc không mua. Trong lý thuyết tài chính, một quyền chọn để mua được gọi là "quyền chọn mua".

Lợi thế của Phương pháp tiếp cận quyền chọn thực là nó có thể đánh giá một chủ đề dựa trên một công thức cụ thể. Bất lợi của cách tiếp cận này là nó đòi hỏi dữ liệu tích lũy cụ thể về giá trị của tài sản cơ bản (nói cách khác là giá thị trường của công nghệ được cấp bằng sáng chế) để đảm bảo việc định giá hiệu quả. Trong hầu hết các trường hợp, dịch vụ của một công ty tư vấn đặc biệt được sử dụng cho mục đích này. Tuy nhiên, thực tế là phương pháp định giá này hiếm khi được sử dụng trong thực tiễn.

Các phương pháp định giá được liệt kê trong các mục a. đến c. ở trên không yêu cầu dữ liệu cụ thể được tích lũy, và thường có thể tạo ra các kết quả khả thi bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn thông thường. Tất nhiên sẽ có trường hợp dữ liệu cần thiết cho các phương pháp định giá trong các mục a. đến c. là không có sẵn. Ngay cả trong trường hợp đó, người định giá có thể đạt được kết quả bằng cách hình thành dữ liệu dựa trên dự đoán của mình.

Trong bất kỳ trường hợp nào, cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về những lợi thế và bất lợi của ba phương pháp (cách tiếp cận) định giá này khi áp dụng chúng vào các quy trình định giá thực tế.

Nội dung của các phương pháp định giá này, có thể được đoán ra từ tên của chúng, được mô tả ngắn gọn dưới đây.

2.3. Cách tiếp cận chi phí

Cách tiếp cận này đưa ra giá trị của một tài sản (ví dụ như công nghệ) dựa trên chi phí cần thiết để mua lại hoặc phát triển tài sản. Trong Cách tiếp cận Chi phí, có một phương pháp được gọi là "Phương pháp Chi phí Lịch sử" nhằm định giá giá trị của một tài sản dựa trên các yêu cầu về chi phí lịch sử từ quan điểm là bao nhiêu số tiền đã chi cho tài sản trong quá khứ. Cách tiếp cận khác trong phương pháp tiếp cận chi phí được gọi là "Cách tiếp cận chi phí thay thế", tên của nó xuất phát từ thực tế là nó tính toán giá trị của một tài sản dựa trên các yêu cầu chi phí giả định, từ quan điểm về số tiền sẽ được yêu cầu nếu tài sản đó được mua lại hoặc phát triển tại thời điểm hiện tại kịp thời.

Cách tiếp cận chi phí lịch sử làm cho việc định giá dựa trên chi phí mà đã được yêu cầu "cho đến hiện tại" để thu được hoặc tạo ra một tài sản chủ thể; trong khi Cách tiếp cận chi phí thay thế thực hiện việc định giá dựa trên chi phí sẽ được yêu cầu để lấy lại một tài sản tương đương tại thời điểm hiện tại. Mặc dù Cách tiếp cận Chi phí Thay thế và Lịch sử khác nhau ở chỗ cách tiếp cận chi phí lịch sử sử dụng kết quả trong quá khứ trong khi cách tiếp cận thứ hai sử dụng các chi phí giả định hiện tại. Đặc điểm chung là cả hai cách tiếp cận này đều sử dụng chi phí để mua một tài sản làm cơ sở cho việc định giá. Việc định giá trên cơ sở chi phí mua lại rất hữu ích theo cách riêng của nó đối với chủ sở hữu (hoặc chủ sở hữu tiềm năng) của một tài sản vì chi phí yêu cầu được phản ánh trong số tiền định giá.

Tuy nhiên, cách tiếp cận chi phí là vấn đề, trong đó giá trị được mô tả ở đây là giá trị thụ động của một tài sản và không phản ánh giá trị tích cực mà tài sản có thể tạo ra, chẳng hạn như thu nhập.

2.4. Tiếp cận thị trường

Cách tiếp cận thị trường đề cập đến các trường hợp so sánh trong đó so sánh với một tài sản chủ thể thực sự được giao dịch trong các giao dịch và sử dụng giá giao dịch làm cơ sở để định giá tài sản chủ thể.

Giá giao dịch trong một trường hợp so sánh là số tiền tương ứng với tài sản chủ thể thực sự được giao dịch tại thời điểm hiện tại, và do đó có nhiều khả năng được coi là đáng tin cậy. Điều này là do giá mà một tài sản được giao dịch trên thị trường có thể được coi là phản ánh kết quả định giá thu được bằng cách tính đến chi phí để mua tài sản, khả năng thu lợi tiềm năng trong tương lai của tài sản và các yếu tố bổ sung liên quan đến tài sản. Ngoài ra, thực tế là tài sản thực sự được giao dịch với giá đó sẽ được coi là bằng chứng cho thấy giá đó đại diện cho giá trị được bảo đảm của tài sản chủ thể. Theo nghĩa này, phương pháp tiếp cận thị trường có thể được coi là cung cấp các giá trị có độ tin cậy cao có thể được tham khảo an toàn khi tiến hành các giao dịch kinh tế.

Trường hợp mà cũng có thể được phân loại là Phương pháp tiếp cận Thị trường là khi công nghệ được đánh giá bằng cách so sánh một sản phẩm được sản xuất sử dụng công nghệ chủ đề với một sản phẩm được sản xuất mà không sử dụng công nghệ chủ đề đó theo giá sản phẩm và tỷ lệ phần trăm biên. Cách tiếp cận này giả định rằng việc sử dụng hoặc không sử dụng công nghệ đã làm tăng sự khác biệt trong so sánh. Cách tiếp cận này rất hữu ích khi so sánh một công ty chủ đề với những so sánh của nó về giá trị doanh nghiệp và giá trị kinh doanh, dựa trên giá cổ phiếu của công ty chủ đề và so sánh cùng với tỷ lệ biên. Cách tiếp cận này cũng có thể được áp dụng khi định giá một công ty chủ đề, dựa trên ROE và các phép đo đầu tư khác cho các công ty so sánh, bằng cách xác định sự khác biệt của công ty chủ đề từ các công ty so sánh về các chỉ số khác nhau, chẳng hạn như lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Điều này có nghĩa là trong trường hợp khó tham khảo giá giao dịch của một sở hữu trí tuệ, nhưng khi có các công ty có thể so sánh, bạn có thể tiến hành phân tích so sánh các công ty đó và thu thập dữ liệu có thể sử dụng được để định giá công nghệ, vv. Theo nghĩa này, cách tiếp cận có thể được gọi là "Cách tiếp cận chỉ số doanh nghiệp" chứ không phải là phương pháp tiếp cận thị trường.

Cách tiếp cận thị trường là thuận lợi vì kết quả của nó có thể được coi là đáng tin cậy, bởi vì nó đề cập đến các giá trị định giá của tài sản hiện có và các lợi ích kinh tế thực tế được thực hiện bởi một công nghệ, vv (ví dụ như sự khác biệt trong tỷ lệ phần trăm biên), như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, thường có ít so sánh có thể được tham chiếu trực tiếp khi định giá một công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ khác, và đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng với cách tiếp cận này. Lý do cho sự vắng mặt có thể so sánh được là thông tin liên quan đến các giao dịch công nghệ, vv hầu hết được xử lý như là thông tin bí mật giữa các bên, và không được tiết lộ cho các tổ chức bên ngoài.

Điều này cũng đúng với Phương pháp tiếp cận chỉ số doanh nghiệp bởi vì rất khó có thể tìm được các công ty có thể so sánh được với một công ty chủ đề về mọi mặt, ngoại trừ sự tồn tại hay không có một công nghệ ... Vì những lý do này, kết luận rằng Phương pháp tiếp cận thị trường là một phương pháp định giá có kết quả có thể được coi là đáng tin cậy, mặc dù cách tiếp cận nói chung là khó khăn để áp dụng vào thực tiễn thực tế.

2.5. Cách tiếp cận thu nhập

Phương pháp tiếp cận thu nhập xác định giá trị tài sản dựa trên mức thu nhập có thể mong đợi bằng cách sử dụng tài sản cho các mục đích như hoạt động kinh doanh. Thuật ngữ "thu nhập" có thể có nghĩa là nhiều thứ, bao gồm doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền mặt, trong đó "dòng tiền" được sử dụng phổ biến nhất như một thuật ngữ đại diện cho khái niệm thu nhập. Mặc dù khái niệm này có thể được trình bày trong nhiều ví dụ, bao gồm thu nhập ròng sau thuế, thu nhập doanh thu và hoạt động, dòng tiền mặt thường được sử dụng như là thu nhập cụ thể trong thực tiễn định giá thông thường.

Điều này là bởi vì khái niệm thu nhập được thể hiện bằng dòng tiền mặt là tương thích cao nhất với khái niệm tính chiết khấu dưới đây, lấy giá trị hiện tại bằng cách chiết khấu thu nhập trong tương lai. Một cân nhắc quan trọng trong tính toán chiết khấu là khi thu nhập chảy vào công ty. Giá trị hiện tại có thể được tính toán một cách chính xác hơn và thực tế hơn khi được tính theo thời gian thực tế khi luồng tiền vào công ty, ngược với khi nó được tính dựa trên năm mà thu nhập được tạo ra theo kế toán hệ thống.

Trong khi sự tích lũy thu nhập sau thuế trong một số năm nhất định thường dẫn đến một khoản tiền tương đương với kết quả của sự tích luỹ lưu chuyển tiền mặt trong cùng thời kỳ thì sự phân kỳ này thường được tìm thấy giữa những khoản này khi chúng được so sánh trên cơ sở hàng năm. Điều này là do lợi nhuận không đại diện cho dòng tiền mặt thực tế vào công ty, nhưng được tính toán dựa trên các nguyên tắc kế toán được sử dụng để nắm bắt chính xác kết quả kinh doanh thực tế của công ty. Trong quá trình tuân thủ các nguyên tắc kế toán, lợi nhuận có xu hướng đi chệch khỏi dòng tiền mặt liên quan.

Phương pháp tiếp cận Thu nhập tập trung vào giá trị dương, hoặc khả năng tạo thu nhập, của một tài sản. Đây là một phương pháp đánh giá hợp lý về mặt kinh tế và có thể cung cấp một nền tảng vững chắc về phán đoán trong các giao dịch tài sản.

 2.6 Ý nghĩa nội tại của việc định giá

Nên nhớ rằng hành động định giá, dù là định tính hay định lượng, không chỉ là một hành động chủ quan của con người. Nói cách khác, nó là vô nghĩa vô nghĩa để tìm kiếm sự khách quan tuyệt đối trong kết quả định giá.

Ngay cả khi đối tượng định giá là sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự, kết quả định giá có thể khác nhau tùy thuộc vào ý thức chủ quan và các giả định được các nhà tính toán sử dụng, bao gồm điều kiện môi trường và điều kiện tiên quyết để định giá.

Điều này có nghĩa là có ít ý nghĩa trong việc đánh giá công nghệ và các tài sản khác bằng cách sử dụng phương pháp định giá?

Thật ra là không.

Sự hình thành "sự nhất trí" về kết quả định giá sẽ trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các phương pháp định giá khác nhau, thu thập thông tin khách quan có thể giảm thiểu tối đa phạm vi tùy ý và xây dựng một phương pháp định giá để có thể chấp thuận các bên liên quan quan tâm đến kết quả định giá.

Sự hình thành sự đồng thuận là vấn đề quan trọng nhất trong định giá. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách học về phương pháp định giá và thu thập thông tin cần thiết cho việc định giá với những nỗ lực nghiêm túc. Định giá là một hành động chủ quan vốn có, và ý nghĩa nội tại của việc sử dụng các phương pháp định giá nằm ở việc xây dựng tính khách quan, hoặc sự đồng thuận, trong phạm vi định giá. Giữ điều này trong tâm trí là rất quan trọng khi xác định giá trị.

CHƯƠNG III.
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ SỬ DỤNG TRONG CÁC GIAO DỊCH 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC NHAU
3.1. Các phương pháp định giá khác nhau dựa trên phương pháp tiếp cận thu nhập

Các phương pháp định giá khác nhau tồn tại trong phương pháp tiếp cận thu nhập. Bất cứ phương pháp nào bạn có thể thực hiện, một điều chung giữa các phương pháp này là họ định giá một đối tượng sở hữu trí tuệ dựa trên tiềm năng thu nhập có thể thu được từ doanh nghiệp sử dụng sở hữu trí tuệ.

Các phương pháp này cũng phổ biến là việc định giá được thực hiện bằng cách sử dụng giá trị dự báo trong tương lai sau khi chuyển đổi chúng thành dữ liệu đại diện cho giá trị hiện tại (được gọi là "giá trị hiện tại"). Giá trị hiện tại được tính bằng cách nhân thu nhập tương lai tương ứng (ví dụ như dòng tiền mặt, thu nhập từ hoạt động, doanh thu) bằng hệ số chiết khấu, được tính bằng cách áp dụng tỷ lệ chiết khấu.

Các phương pháp định giá dựa trên phương pháp tiếp cận thu nhập như sau:

3.1.1. Phương pháp khấu trừ tài sản (phương pháp giá trị doanh nghiệp khấu trừ)

Phương pháp khấu trừ tài sản đầu tiên tính toán giá trị của một doanh nghiệp như một toàn thể được điều hành bằng cách sử dụng công nghệ hoặc tài sản trí tuệ khác (tức là giá trị doanh nghiệp) và sau đó trích xuất phần tương ứng với sự đóng góp của công nghệ. Cụ thể hơn, phương pháp này đầu tiên tính toán giá trị kinh doanh dựa trên các luồng tiền từ các tài sản khác nhau được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, sau đó khấu trừ từ giá trị doanh nghiệp giá trị tài sản tài chính (tài sản tiền tệ) và tài sản hữu hình (ví dụ: đất đai, ) không liên quan đến công nghệ, và cuối cùng tính toán giá trị của tài sản vô hình. Giá trị của tài sản công nghệ được tính vào giá trị của tài sản vô hình. Phương pháp này ước tính trọng lượng của công nghệ được hạch toán vào giá trị tài sản vô hình và nhân với giá trị tài sản vô hình bằng khối lượng kết quả để có được giá trị của công nghệ. Đây là thủ tục của Phương pháp khấu trừ tài sản.

{Giá trị doanh nghiệp - (giá trị tài sản tài chính + giá trị tài sản hữu hình)} x trọng số công nghệ
Công thức tính giá trị của một công nghệ theo phương pháp khấu trừ tài sản được thể hiện như sau:

"Giá trị kinh doanh" như được sử dụng trong công thức trên đây thu được như là một tổng số các giá trị hiện tại của dòng tiền (tức là dòng chảy được chiết khấu). Phương pháp tính toán dòng tiền chiết khấu và có được giá trị kinh doanh, vv dựa trên các dòng tiền chiết khấu được biết đến rộng rãi là "Phương pháp Phương pháp Số dư Chiết khấu" (DCF Method). Phần của công thức được dấu ngoặc với {    } đại diện cho giá trị của tài sản vô hình. Tài sản và tài sản hữu hình thông thường cần phải được lấy làm giá trị thị trường. Tuy nhiên, giá trị sổ sách ghi trên báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán) được sử dụng thay cho thực tiễn trên cơ sở giả định rằng sự chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách của các tài sản này không đáng kể. Như đã nêu ở trên, thông tin có thể được tham chiếu khi tính toán trọng lượng của một công nghệ được hạch toán vào giá trị tài sản vô hình không nhất thiết phải có sẵn. Mặc dù vậy, trọng lượng cần được ước tính bằng cách thu thập dữ liệu một cách riêng rẽ nếu có thể trong khi bổ sung với các phân tích của chính bạn khi cần thiết.

Trường hợp công ty thuộc diện định giá là một công ty niêm yết, được coi là giá trị của tài sản vô hình có thể được ước tính bằng cách tính tổng giá trị thị trường của cổ phần. Trong trường hợp này, giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu được xác định bởi thị trường chứng khoán được sử dụng để định giá các tài sản vô hình theo ước tính. Sau đó, tương tự như phương pháp khấu hao tài sản, trọng lượng của công nghệ được tính vào tài sản vô hình được ước tính, và giá trị của công nghệ được tính toán dựa trên kết quả ước tính. Nếu phương pháp này được sử dụng, công thức sau đây thường được sử dụng để ước lượng các tài sản vô hình. Tổng giá trị thị trường của cổ phiếu của một công ty có thể thu được bằng cách nhân giá cho mỗi cổ phần của công ty với tổng số cổ phần đang lưu hành.

Giá thị trường ước tính của các tài sản vô hình =

= tổng giá trị thị trường của cổ phiếu - giá trị sổ sách của cổ phiếu + giá trị sổ sách của tài sản vô hình

= (giá mỗi cổ phiếu x tổng số cổ phiếu đang lưu hành) - giá trị sổ sách của cổ phiếu + giá trị sổ sách của tài sản vô hình

Ý nghĩa của công thức ở trên là sự khác biệt giữa tổng giá trị thị trường của cổ phần và giá trị sổ sách của cổ phần được coi là đại diện cho giá trị thị trường của các tài sản vô hình ngoài sổ sách và giá trị thị trường của tài sản vô hình có thể được lấy bằng cách thêm giá trị sổ sách của tài sản vô hình vào phần chênh lệch giữa tổng giá trị thị trường của cổ phần đã được tính và giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu.

Phương pháp ước tính giá trị tài sản vô hình của công ty chỉ được áp dụng nếu công ty là một công ty niêm yết có cổ phần được giao dịch trên thị trường.

3.1.2. Quy tắc về phương pháp ngón tay cái

Nguyên tắc của Phương pháp dựa trên khái niệm rằng khoảng 25% thu nhập từ kinh doanh được tính bằng giá trị được tạo ra từ công nghệ. Mặc dù khái niệm này không phải là một lý thuyết có nguồn gốc từ phân tích thực nghiệm, nó được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động cấp phép tại Hoa Kỳ.

Một trong những giải thích cung cấp nền tảng của phương pháp này là một công ty thường trải qua bốn bước trước khi bắt đầu có thu nhập từ kinh doanh. Bốn bước này là (i) nghiên cứu và phát triển, (ii) prototyping, (iii) sản xuất, và (iv) bán. Trong số này, một công nghệ, chẳng hạn như bằng sáng chế, được phát triển trong Bước (i), và do đó công nghệ chiếm 1/4 tổng giá trị được tạo ra từ tất cả bốn bước, theo lời giải thích này. Một giải thích khác là giá trị của một doanh nghiệp bắt nguồn từ bốn tài sản kinh doanh: vốn, tổ chức, nhân công và công nghệ; do đó, giá trị của công nghệ chiếm 1/4 giá trị kinh doanh hoặc một phần tư thu nhập (giá trị hiện tại) của doanh nghiệp.

Trong tài liệu này, công thức tính giá trị của một công nghệ được định nghĩa như sau:

Giá trị kinh doanh x 25%
Hệ số "25%" trên giá trị kinh doanh không phải là cố định, nhưng có thể thay đổi theo đặc điểm của công nghệ liên quan hoặc các yếu tố khác.

3.1.3. Phương pháp chia lợi nhuận

Phương pháp Chia lợi nhuận được cho là tuân theo khái niệm được trình bày trong các vụ kiện bằng sáng chế ở Nhật Bản. Theo khái niệm, thu nhập từ kinh doanh (thường được thay thế bằng thu nhập hoạt động) được tạo ra từ ba yếu tố: vốn, năng lực quản lý và công nghệ. Do đó, thu nhập kiếm được thông qua hợp tác giữa các yếu tố này nên được chia thành ba phần, một trong số đó nên được quy cho công nghệ. Công thức như sau:

Lợi nhuận kinh doanh (hoạt động tài chính) ÷ 3
4. Hỗ trợ từ phương pháp Tiền bản quyền (Phương pháp Hỗ trợ Tiền bản quyền)

Hỗ trợ từ phương pháp Tiền bản quyền dựa trên khái niệm rằng giá trị của một công nghệ có thể được đo bằng số tiền bản quyền. Nếu một công ty muốn sử dụng một bằng sáng chế hoặc công nghệ khác do một bên thứ ba sở hữu, công ty cần phải có giấy phép cho công nghệ bằng cách trả tiền bản quyền. Khái niệm về phương pháp này dựa trên là chi phí (nghĩa là tiền bản quyền) được yêu cầu cho việc cấp phép sử dụng công nghệ đại diện cho giá trị của công nghệ.

Số tiền bản quyền được tính bằng cách nhân doanh thu phát sinh từ kinh doanh dựa trên công nghệ theo mức tiền bản quyền. Số lượng kết quả được coi là giá trị của công nghệ. Công thức trong trường hợp này như sau:

Doanh thu x tỷ lệ tiền bản quyền
Một số hướng dẫn thực hành và thực tiễn định giá khuyến cáo áp dụng phương pháp này, trong đó số tiền định giá được tính bằng cách khấu trừ một khoản tiền tương đương với các khoản thuế từ số tiền bản quyền. Công thức trong trường hợp này là như sau. Cần lưu ý rằng những thực tiễn định giá này có thể lệch khỏi quan niệm ban đầu rằng "một khoản tiền tương ứng với tiền bản quyền cho một công nghệ thể hiện giá trị của công nghệ".

Doanh thu x tỷ lệ tiền bản quyền x (1 - thuế suất) 
Các khoản thuế đối với thu nhập từ thuế không liên quan đến giá trị của công nghệ. Thật khó hiểu ý nghĩa của việc sử dụng số tiền bản quyền sau khi khấu trừ thuế là gì. Trong tính toán dòng tiền sẽ được mô tả sau, số tiền thuế được khấu trừ từ khoản thu nhập hoạt động, nhưng điều này là để xác định tiền đã chảy ra như thế nào. Trong phương pháp này giả định số tiền bản quyền của một công nghệ là số tiền định giá cho công nghệ, chúng ta không thể không cảm thấy có sự khác biệt về việc khấu trừ số tiền thuế.

Bất kỳ phương pháp định giá có thể được thực hiện tùy thuộc vào chính sách của người định giá. Trong khi giữ thực tế này trong tâm trí, nó là điều cần thiết để phân loại cơ sở cho các tùy chọn có sẵn và quyết định một phương pháp.

Khi thu nhập trong tính toán, phương pháp 1 và 2 sử dụng dòng tiền, phương pháp 3 sử dụng thu nhập hoạt động và phương thức 4 bán hàng. "Thu nhập" ở đây có nghĩa là thu nhập tiềm năng trong tương lai. Thu nhập trong tương lai phải được chuyển đổi sang giá trị hiện tại bằng cách sử dụng tỷ suất chiết khấu trước khi được đưa vào công thức tính toán. Hình 3.1 tóm tắt các công thức tính khác nhau được sử dụng bởi các phương pháp định giá khác nhau. Trong hình này, thuật ngữ "giá trị kinh doanh", "doanh thu (hoạt động)" và "doanh thu" được nhấn mạnh màu đỏ. Các nhấn mạnh nhấn mạnh rằng các hạng mục này cần phải được chuyển đổi thành các giá trị hiện tại bằng cách chiết khấu thu nhập tương lai bằng cách sử dụng một tỷ lệ chiết khấu. Bản thân giá trị kinh doanh không đại diện cho thu nhập trong tương lai. Giá trị kinh doanh thu được bằng cách chuyển thu nhập trong tương lai dưới dạng dòng tiền vào giá trị hiện tại, được tính toán ở đây bằng cách chiết khấu dòng tiền mặt. 

3.2. Các phương pháp định giá sử dụng trong các giao dịch sở hữu trí tuệ khác nhau

Trong quá khứ, đã có nhiều trường hợp có thể được phân loại là tài sản tài chính (có mục tiêu đầu tư là một sở hữu trí tuệ) chủ yếu ở Hoa Kỳ, và ở một số nước khác. Tài chính tài sản đã được chủ sở hữu tài sản trí tuệ sử dụng để huy động vốn (nghĩa là thanh lý) được hỗ trợ bởi các tài sản trí tuệ. Trong những năm gần đây, việc sử dụng tài sản trí tuệ cho các mục đích thanh lý hiếm khi được nhìn thấy. "Đầu tư vào công nghệ hoặc tài sản liên quan đến sở hữu trí tuệ" trong mục (d) dưới đây giả định đầu tư vào một phạm vi rộng hơn các tài sản kinh doanh liên quan đến công nghệ cho mục đích đăng ký vốn, vv cho các doanh nghiệp sử dụng công nghệ. Thực tế sở hữu trí tuệ được buôn bán sẽ được liệt kê dưới đây

a. Chuyển nhượng công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ khác

b. Cấp phép một công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ khác

c. Mua lại & Sát nhập nhắm mục tiêu một công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ khác

d. Đầu tư vào công nghệ hoặc tài sản liên quan đến sở hữu trí tuệ khác

e. Tài chính bảo đảm bằng một công nghệ hoặc tài sản trí tuệ khác

Trong các trường hợp trên, định giá có thể được xác định bằng cách áp dụng bốn phương pháp định giá dựa trên phương pháp tiếp cận thu nhập và xem xét tất cả các kết quả của chúng. Tuy nhiên, trong thực tiễn định giá thông thường, hiếm khi áp dụng tất cả các phương pháp định giá này cùng một lúc. Trong số các phương pháp định giá nói trên, phương pháp chia lợi nhuận và phương pháp cứu trợ nhân khẩu tương đối dễ sử dụng. Phương pháp khấu trừ tài sản và Quy tắc Hình thức Rút tiền đòi hỏi dự báo dòng tiền để tính toán giá trị kinh doanh, đây có thể là bước xác định giá trị khá tốn kém.

3.2.1. Phương pháp định giá để chuyển nhượng

Khi phân công quyền sở hữu trí tuệ, người định giá có thể thực hiện việc định giá bằng cách sử dụng bốn phương pháp dựa trên phương pháp tiếp cận thu nhập, tức là Phương pháp khấu trừ tài sản, Quy tắc Thumb, Phương pháp Chia lợi nhuận và Phương pháp Giải phóng Nhân tạo. Bằng cách sử dụng nhiều bộ kết quả định giá để lấy cơ sở, người định giá có thể xác định số tiền cuối cùng để xem xét chuyển nhượng bằng cách tham khảo các giá trị tối đa và tối thiểu, giá trị trung bình và trung bình và các giá trị khả thi khác. Đối với công ty niêm yết, người định giá cũng có thể áp dụng Giá thị trường của Phương pháp Đánh giá Cổ phần, là phương pháp thứ năm dựa trên phương pháp tiếp cận Thu nhập, và tham khảo các kết quả của nó cùng với các phương pháp khác.

Trong trường hợp Phương pháp khấu trừ tài sản, dự báo dòng tiền để tính toán giá trị kinh doanh, cần phải dự báo thu nhập từ hoạt động để tính toán dòng tiền. Bằng cách chia dự báo thu nhập hoạt động thành ba phần bằng nhau, người định giá có thể thu được kết quả định giá thu được khi sử dụng Phương pháp Chia lợi nhuận. Hơn nữa, bằng cách nhân giá trị doanh nghiệp có được trong Phương pháp khấu hao tài sản xuống 25%, người định giá có thể có được kết quả định giá thu được khi sử dụng Phương thức Rule of Thumb.

Phương pháp khấu trừ tài sản thu được số tiền định giá bằng cách tính giá trị tài sản vô hình và nhân số tiền định giá theo trọng số của bằng sáng chế và tài sản công nghệ khác, như được mô tả ở trên. Trường hợp có thể sử dụng Giá thị trường của Phương pháp Xác định Giá cổ phiếu, giá trị tài sản vô hình cũng có thể được tính bằng cách sử dụng phương pháp này. Do đó, người định giá có thể thu được số tiền định giá cho một công nghệ bằng cách nhân giá trị tài sản vô hình thu được theo Giá thị trường của Phương pháp Xác định Giá cổ phần bằng trọng số của bằng sáng chế và các tài sản công nghệ khác.

Như đã giải thích ở trên, khi tính toán số tiền xem xét cho một công nghệ được giao, người định giá có thể áp dụng tất cả các phương pháp định giá, biên soạn và tích hợp kết quả của họ một cách toàn diện, và sau đó thiết lập kết quả định giá cuối cùng.

Phương pháp khấu trừ tài sản đòi hỏi thủ tục dài nhất, trong đó ý nghĩa đó là khó nhất trong tất cả. Phương pháp cứu hộ cho phép người định giá có thể lấy được kết quả định giá bằng cách dự báo hoặc giả định ba yếu tố: doanh thu, tỷ suất chiết khấu và tỷ lệ bản quyền. Phương pháp Chia lợi nhuận cũng cho phép người định giá nhận được số tiền định giá bằng cách giải quyết ba yếu tố, tức là dự báo doanh thu, tiếp theo là dự báo thu nhập từ hoạt động, và sau đó bằng cách đặt mức chiết khấu.

Theo nghĩa này, phương pháp cứu hộ hoàng gia và phương pháp chia lợi nhuận có thể được cho là dễ áp ​​dụng hơn các phương pháp khác. Do đó, trong trường hợp chỉ cần xác định giá trị đơn giản, số tiền định giá có thể được xác định bằng cách tham khảo các kết quả định giá thu được theo phương pháp cứu hộ hoặc phương pháp chia lợi nhuận.

Trong trường hợp của Quy tắc Thumb, người định giá có khả năng nhân thu nhập từ hoạt động 25% thay vì nhân giá trị kinh doanh thêm 25%. Bằng cách lựa chọn này, người định giá có thể bỏ qua quá trình khó khăn để tính toán giá trị kinh doanh. Trong bối cảnh này, việc sử dụng thường xuyên Quy tắc Thumb được quan sát ở Hoa Kỳ và một số nước khác có thể là do sự sẵn có của lựa chọn áp dụng 25% vào thu nhập.

3.2.2. Phương pháp định giá cho cấp phép

Trong trường hợp một công nghệ được cấp phép, Phương thức cứu trợ nhân phẩm được xem là có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế. Điều này là do việc xem xét cho một giấy phép chính xác đại diện cho bản quyền.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người được cấp giấy phép hoặc người nhận giấy phép có thể xác định giá trị kinh tế đầu tiên của chủ thể sở hữu trí tuệ và sau đó đánh giá có hay không thu được giấy phép và số tiền bản quyền thích hợp. Để đảm bảo phán xét tốt hơn, trước tiên hãy tính toán giá trị kinh tế của sở hữu trí tuệ bằng cách sử dụng không chỉ phương pháp cứu trợ nhân thọ, mà còn cả Phương pháp Chia lợi nhuận, và thậm chí cả Phương pháp khấu trừ tài sản hoặc Quy tắc Thumb, xác định tiền bản quyền bằng cách so sánh số tiền của giá trị kinh tế thu được.

Khi một công nghệ được cấp phép, việc xem xét được đặt dựa trên tỷ lệ bản quyền. Một vấn đề khó khăn ở đây là ở mức nào tỷ lệ bản quyền nên được thiết lập. Có thể thiết lập tỷ lệ bản quyền bằng cách tham khảo tỷ lệ tiêu chuẩn cho lĩnh vực công nghệ. Một cách hợp lý hơn để người được cấp phép xác định mức của tỷ lệ này là xem xét triển vọng kinh doanh về doanh thu và thu nhập, sau đó ước tính mức tổng số tiền bản quyền, và cuối cùng xác định số tiền bản quyền phải trả hàng năm. Mức độ ước tính của tỷ lệ tiền bản quyền sẽ trở nên rõ ràng bằng cách chia số tiền bản quyền hàng năm cho doanh số bán hàng tiềm năng.

Khi cả giá hợp đồng một lần và tiền bản quyền hàng năm được sử dụng trong phương thức thanh toán bằng tiền bản quyền, sẽ có vấn đề xác định tỷ lệ số tiền giữa giá hợp đồng và tiền bản quyền.

Trong trường hợp này, tốt nhất là phải dự báo trước về quy mô doanh nghiệp được cấp phép, mức thu nhập tương lai, vv, sau đó hình thành nên bức tranh toàn cảnh về số tiền phải trả là tiền bản quyền và cuối cùng xác định tỷ lệ giữa tiền một lần và tiền bản quyền. Nếu số tiền đặt cọc cao hơn, mức phí áp dụng cho tiền bản quyền đang chạy sẽ trở nên thấp hơn. Nếu ngược lại là trường hợp, mức độ chạy sẽ trở nên cao hơn.

Việc phân bổ tiền vào giá trọn gói và tiền bản quyền đang chạy là có thể trong trường hợp chỉ sử dụng Phương pháp Giảm Nhuộm. Tuy nhiên, tính khách quan của định giá sẽ tăng lên khi nhiều phương pháp định giá được sử dụng và tiền bản quyền được thiết lập bằng cách tham khảo nhiều tập kết quả một cách toàn diện.

3.2.3. Phương pháp định giá cho M & A

Một M & A có thể được bắt đầu hướng tới các công nghệ và/hoặc các công nghệ được cấp bằng sáng chế đang được phát triển, như thể hiện trong ví dụ đã được mô tả trước đây của việc mua lại bởi Google về Motorola Mobility. Trong số các công ty Nhật Bản, nhiều trường hợp M & A tập trung vào tài sản công nghệ của các công ty mục tiêu được coi là đã tồn tại, mặc dù ý định của họ để có được công nghệ bằng sáng chế, vv đã không được công nhận rõ ràng.

Bảng  Các vụ mua bán và sáp nhập (mua lại) Trường hợp ý định mua lại tài sản công nghệ

	Công ty thực hiện 1
	Công ty mục tiêu 2
	Số tiền của hoạt động Mua lại & Sát nhập
	Thời gian của hoạt động Mua lại & Sát nhập (hoặc công khai với công chúng)
	Công nghệ mục tiêu

	Canon
	Tokki
	7.6 tỷ Yên
	Tháng 12 năm 2007
	EL hữu cơ

	Fujifilm
	Toyama Chemical
	19.8 tỷ Yên
	Tháng 2 năm 2008
	Thuốc y tế

	Takeda Pharma.
	Millennium

Pharma.
	880 tỷ Yên
	Tháng 4 năm 2008
	Chất gây ung thư

	Furuno Elect.
	eRide Inc.
	1,5 tỷ Yên
	Tháng 2 năm 2009
	Bộ cảm biến GPS

	Olympus
	Innovex Inc.
	6,8 tỷ Yên
	Tháng 7 năm 2010
	Máy phân tích X-quang huỳnh quang

	Nippon Densan
	Emerson Electric
	60 ~ 70 tỷ Yên
	Tháng 9 năm 2010
	SR Motor cho thế hệ kế tiếp

	Hitachi Medical
	Aloka
	25,6 tỷ Yên
	Tháng 12 năm 2010
	Thiết bị chẩn đoán siêu âm giá thấp

	Fujifilm
	MSD Biologistic etc.
	—
	Tháng 3 năm 2011
	Y sinh học

	Asahi Kasei
	Zoll Medical
	181,2 tỷ Yên
	Tháng 4 năm 2012
	Thiết bị chăm sóc quan trọng

	Daikin
	Goodman Global
	296 tỷ Yên
	Tháng 11 năm 2012
	Điều hòa không khí kiểu ống

	Mitsubishi

Chemical
	Qualicaps
	55.8 tỷ Yên
	Tháng 3 năm 2013
	Viên nang Thuốc Y tế

	Konica Minoruta
	Panasonic Health Care
	—
	Tháng 1 năm 2014
	Công nghệ chẩn đoán siêu âm

	NTT Data
	Everis Group
	50 tỷ Yên
	Tháng 11 năm 2014
	Công nghệ thông tin

	Orix
	Arrk
	15 tỷ Yên
	Tháng 8 năm 2014
	Công nghệ 3D

	Canon
	Axis

Communication
	—
	Tháng 4 năm 2015
	Công nghệ camera giám sát

	Asahi Kasei
	Polypore

International
	260 tỷ Yen
	Tháng 8 năm 2015
	Vật liệu cho Pin Lithium-ion

	Konica Minoruta
	Radiant Vision Systems '
	30 tỷ yên
	Tháng 8 năm 2015
	Công nghệ tự động phát hiện sự cố

	Sekisui Chemical
	Eidia
	22,5 tỷ Yên
	Tháng 12 năm 2015
	Thuốc thử nghiệm

	Canon
	Toshiba Medical Systems
	665,5 tỷ Yên
	Tháng 3 năm 2016
	Thiết bị y tế

	Daikin
	Zanotti S.p.A.
	12,3 tỷ Yên
	Tháng 6 năm 2016
	Thiết bị làm lạnh/đông lạnh

	Kao Corp.
	Collins inkjet
	10 tỷ Yên
	Tháng 6 năm 2016
	Mực máy in phun mực

	SoftBank
	ARM Holdings
	3.300 tỷ Yên
	Tháng 7 năm 2016
	Công nghệ bán dẫn


Điều cần lưu ý ở đây là tài sản mua lại thông qua M & A không giới hạn ở tài sản công nghệ mà còn bao gồm tất cả các tài sản khác thuộc sở hữu của các công ty mục tiêu. Điều này có nghĩa là người thâu tóm trả một khoản phí mua lại cho giá trị của tổ chức hoặc doanh nghiệp của cả người thụ dụng nói chung.

Trong trường hợp này, các vụ M & A được liệt kê ở trên được coi là khác với việc Motorola Mobility được mua lại vào tháng 5 năm 2012. Sau khi Motorola Mobility giành được 12,5 tỷ USD, Google đã bán bộ phận Motorola Home cho Alice, 2.41 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2013, và bộ phận điện thoại di động cho Lenovo với giá 2,9 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2014. Tài sản bán ra vào thời điểm này bao gồm ít bằng sáng chế và công nghệ phát triển mà Google trước đây đã mua từ Motorola Mobility. Những công nghệ này được Google giữ. Khi nó bật ra, Google chỉ mua tài sản của Motorola Mobility, chẳng hạn như bằng sáng chế và công nghệ thông qua M & A của công ty này. Trong một tính toán đơn giản, một khoản tiền 7,2 tỷ đô la đã được thanh toán cho việc mua lại các tài sản công nghệ này.

Việc mua lại như của Google nên được coi là trường hợp đặc biệt. Trong M & A thông thường liên quan đến việc mua lại một công nghệ, tất cả các tài sản liên quan đến toàn bộ công việc kinh doanh dựa trên công nghệ được mua lại cùng với tài sản công nghệ và được kết hợp vào nhóm công ty của người thâu tóm là một doanh nghiệp nói chung. Mức chi cho một M & A như vậy phải được tính toán dựa trên giá trị của toàn bộ doanh nghiệp như mô tả ở trên, thay vì chỉ dựa trên số tiền định giá của tài sản công nghệ, mặc dù mục đích chính của M & A là thu được tài sản công nghệ.

Nếu Phương pháp khấu trừ tài sản hoặc Phương thức Sử dụng Bốn là sử dụng, giá trị của kinh doanh như một toàn thể (ví dụ giá trị doanh nghiệp) trong trường hợp này có thể được xác định ở giai đoạn trước khi thiết lập giá trị của tài sản công nghệ bằng cách sử dụng công thức được hiển thị ở trên.

3.2.4. Phương pháp định giá cho đầu tư

Trong trường hợp đầu tư dưới hình thức tài sản được hỗ trợ bằng tín dụng tiền bản quyền, đã được tiến hành rộng rãi ở Hoa Kỳ, có thể dự báo số tiền bản quyền, hoặc thu nhập tương lai, được tạo ra bởi các đối tượng sở hữu trí tuệ và sau đó xác định số tiền đầu tư dựa trên số tiền thu được bằng cách tổng giá trị hiện tại của họ. Tổng số tiền đại diện cho giá trị kinh doanh của hoạt động kinh doanh này, được phân loại là kinh doanh cấp phép, và do đó đại diện cho giá trị được tạo ra bởi bản thân các tài sản trí tuệ. Theo nghĩa này, khi nó được đưa ra, Phương pháp Dòng tiền Lương hưu được sử dụng trong quá trình Phương pháp khấu trừ tài sản và tổng giá trị hiện tại của dòng tiền mặt được tạo ra bởi các tài sản trí tuệ cũng được sử dụng đây.

Ngược lại, tài chính dự án được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản và nhiều nước khác. Loại tài chính này tập trung vào một công nghệ sử dụng kinh doanh và các tài sản trí tuệ khác, và quyết định đầu tư được dựa trên tiềm năng thu nhập từ kinh doanh. Trong trường hợp này, để thực hiện đầu tư, cần phải dự báo số tiền thu nhập trong tương lai từ doanh nghiệp và xác định mức độ xác định thu nhập đó chứ không phải là đánh giá giá trị của tài sản trí tuệ. Loại quyết định đầu tư này tương tự như các quyết định được đưa ra khi đầu tư vào một công ty liên doanh có kế hoạch bắt đầu một doanh nghiệp mới bằng cách sử dụng một công nghệ mới. Có thể nói rằng tài chính dự án là một lựa chọn đầy thách thức liên quan đến các thực tiễn định giá khó khăn nhất.

Tuy nhiên, một tổ chức tài chính khi đầu tư kỳ vọng hoàn toàn vào lợi nhuận đầu tư nên phải dự báo thu nhập từ đầu tư. Khi đầu tư vào một doanh nghiệp sử dụng một sở hữu trí tuệ, cần phải dự báo doanh thu sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận. Khi thiết lập một mức trần cho số tiền đầu tư cũng được, mức độ lợi nhuận dự kiến ​​phải được đo. Điều quan trọng trong trường hợp này là số lượng định giá được dự báo từ mức dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh chứ không phải là giá trị định giá của bản thân sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh này, người định giá cũng có thể tham khảo các kết quả định giá giá trị doanh nghiệp được giải quyết trong quá trình Phương pháp khấu trừ tài sản. Đối với mục đích của việc định giá này, áp dụng Phương pháp Dòng tiền Lương hưu, tương tự như trường hợp M & A.

Sẽ không có sự cần thiết không thể tránh khỏi để đào sâu hơn vào giá trị của một công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ khác. Điều này là bởi vì mục đích ở đây không phải là định giá một tài sản, mà là để định giá giá trị của dự án dựa trên tài sản hoặc thực thể công ty quảng bá dự án.

3.2.5. Phương pháp định giá đối với Tài chính được bảo đảm

Các phương pháp định giá có thể được sử dụng trong định giá đối với các khoản cho vay có bảo đảm bằng cơ bản tương tự như các khoản sử dụng để chuyển nhượng. Người định giá trước tiên đánh giá giá trị của một công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ khác bằng cách sử dụng ít nhất hai phương pháp định giá được mô tả ở trên và tham khảo nhiều bộ kết quả định giá và sau đó đánh giá được khả năng thế chấp dựa trên số tiền định giá do đó thu được. Số tiền định giá như không thể được áp dụng như là khả năng tài sản bảo đảm. Trong trường hợp này, cần xác định giá trị khả năng của tài sản bảo đảm bằng cách nhân tỷ số cho vay - giá trị, được xác định bằng cách sử dụng cái gọi là rủi ro hoàn vốn.

Một tổ chức tài chính có thể làm giảm rủi ro của nó ở mức không đáng kể miễn là nó cung cấp các khoản vay trong phạm vi khả năng tài sản bảo đảm. Nó ít nhất có thể đảm bảo sự xuất hiện của một giao dịch kinh tế hợp lý.

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, vẫn còn tồn tại vấn đề cơ bản về việc liệu sở hữu trí tuệ có thể đạt được các kết quả như là thế chấp hay không. Tài sản bảo đảm dự định để bên nắm giữ lãi bắt giữ khi người có nghĩa vụ không thể trả nợ và được sử dụng để thanh toán nợ tồn đọng. Để thanh toán nợ tồn đọng, tài sản bảo đảm cần phải được bán lại cho bên thứ ba, và số tiền thu được cần phải được sử dụng để thu hồi khoản tiền. Tuy nhiên, không dễ tìm thấy một bên thứ ba sẵn sàng mua công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ khác và vừa sử dụng nó để kinh doanh. Một thị trường kinh doanh công nghệ và các tài sản trí tuệ khác không tồn tại ở Nhật Bản. Không một trường hợp nào đã tồn tại trong đó một tổ chức tài chính đã cung cấp khoản vay có bảo đảm bằng IP không thể thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán bằng cách chiếm đoạt tài sản bảo đảm sở hữu trí tuệ mà nó đã mua.

Vì lý do này, tài sản bảo đảm sở hữu trí tuệ thường được coi là bổ sung trong việc cấp tín dụng cho người có nghĩa vụ. Cơ sở chủ yếu của việc cấp tín dụng nên đặt vào sự ổn định và triển vọng trong tương lai của hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng tài sản trí tuệ. Khái niệm này có thể được phản ánh trong thực tế đã đề cập ở trên rằng có một số tổ chức tài chính cung cấp tài chính cho khách hàng vay dựa trên đánh giá cao về năng lực công nghệ của khách hàng mà không đòi thế chấp thế chấp.

Như đã nêu ở trên, khoản vay bảo đảm bằng IP bắt đầu thu hút sự chú ý của Nhật Bản vào khoảng năm 1995. Báo cáo được công bố vào thời điểm đó bởi Hiệp hội đánh giá phương tiện giá trị bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ được tổ chức bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế) đã chỉ ra như sau.

Thứ nhất, Báo cáo chỉ ra rằng, khi dựa vào giá trị tài sản bảo đảm của một sở hữu trí tuệ, cần phải giả định rằng, khi không có nghĩa vụ trả nợ, tài sản trí tuệ được cầm cố là tài sản bảo đảm sẽ được bán lại thông qua tổ chức tài chính từ bắt buộc với bên thứ ba. Do đó, việc định giá tài sản trí tuệ phải được tiến hành dựa trên giả định rằng bên thứ ba mà tài sản trí tuệ đã được bảo đảm sẽ được thực hiện, sử dụng hoặc khai thác nó, chứ không phải là người bản thân sẽ sử dụng nó.

Vì lý do này, khi dự báo thu nhập doanh nghiệp (hoặc doanh số bán hàng) khi bắt đầu quá trình định giá, cần phải tính toán nó như là thu nhập mong muốn đạt được bởi bên thứ ba sẽ là người nhận chuyển nhượng bằng cách điều hành một doanh nghiệp dựa trên sở hữu trí tuệ. Một thách thức khó khăn trong trường hợp này là loại nhà điều hành kinh doanh nên được giả định là người kế thừa sở hữu trí tuệ. Trong bất kỳ trường hợp nào, người định giá phải xác định giá trị của toàn bộ doanh nghiệp bằng cách tính toán dòng tiền dựa trên thu nhập mong muốn đạt được bởi người kế thừa giả định và chuyển kết quả sang giá trị hiện tại.

Do đó, giá trị kinh doanh được xác định là giá trị của hoạt động kinh doanh dựa trên dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh mà người nhận chuyển nhượng kinh doanh. Người được chuyển nhượng phải trả một khoản phí chuyển nhượng đối với tài sản trí tuệ bị tịch thu trong phạm vi giá trị kinh doanh này.

Khi định giá giá trị của một công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ khác, người định giá nhận được giá trị bản thân tài sản trí tuệ bằng cách xác định tỷ lệ đóng góp của sở hữu trí tuệ với giá trị doanh nghiệp thu được và sau đó nhân giá trị doanh nghiệp theo tỷ lệ kết quả. Tuy nhiên, mô tả về quá trình định giá giá trị tài sản bảo đảm trong Báo cáo có thể được giải thích rằng, Hiệp hội tin rằng quá trình này cần đánh giá giá trị ròng, thu được từ việc kinh doanh mới bắt đầu bởi người chuyển nhượng, sở hữu trí tuệ chứ không phải là giá trị bản thân sở hữu trí tuệ. Báo cáo xác định hành vi xác định giá trị tài sản bảo đảm là quá trình xác định giá trị tài sản bảo đảm bằng cách thu thập giá trị kinh doanh đầu tiên bằng cách sử dụng tài sản trí tuệ mới mua và sau đó trừ đi, từ giá trị kinh doanh, các chi phí khác nhau cần thiết trong giai đoạn từ bắt đầu kinh doanh cho đến khi nào doanh nghiệp bắt đầu tạo ra thu nhập.

Từ những mô tả này, dường như Báo cáo nhằm mục đích thiết lập các phương pháp định giá mà các bên có thể chấp nhận được trong các thực tiễn thực tế, dựa trên tính chất và đặc điểm của tài sản bảo đảm.

Giữa nửa cuối những năm 1990 và nửa đầu những năm 2000, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (Ngân hàng Phát triển Nhật Bản trước đây) đã đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy tích cực các khoản cho vay có bảo đảm. Nhiều tổ chức tài chính địa phương cũng giải quyết các khoản vay có bảo đảm bằng IP dựa trên bí quyết thu được thông qua việc đồng tài trợ với DBJ. Hiện tại, ở Nhật không có nhiều tổ chức tài chính cung cấp tài chính dựa trên sở hữu trí tuệ. Mặc dù đã xác nhận một số ngân hàng trong khu vực, vv đang tiếp tục cung cấp tài chính đó, nhiều tổ chức tài chính khác đã bắt đầu một hệ thống cung cấp tài chính mà không cần thế chấp. Các tổ chức tài chính này tập trung sự chú ý của họ vào triển vọng tương lai của tài sản trí tuệ, nhưng không yêu cầu họ phải thế chấp để thế chấp. Tình trạng này được cho là đã được gây ra một phần do sự thiếu thốn về độ tin cậy của tài sản trí tuệ được mô tả dưới hình thức tính năng thế chấp.

Một tình huống mà khả năng tài sản bảo đảm của một sở hữu trí tuệ có thể dựa vào đó là nơi quyền sở hữu trí tuệ được cấp phép cho người có giấy phép đáng tin cậy và thu nhập tiền bản quyền nhất định được hứa hẹn trên cơ sở đang diễn ra. Nếu tiền bản quyền được coi là dòng tiền và nếu giá trị tài sản bảo đảm được tính dựa trên giá trị của tài sản trí tuệ có được từ giá trị hiện tại của dòng tiền thì số tiền tương ứng với giá trị thế chấp sẽ được thu hồi một cách an toàn như là một khoản phí giao bất kể ai là người được chuyển nhượng bên thứ ba. Phương pháp định giá có thể được áp dụng cho trường hợp này chủ yếu là phương pháp cứu trợ hoàng gia. Một yếu tố quyết định quan trọng khi áp dụng Phương pháp cứu trợ nhân đạo là triển vọng thu nhập (bán hàng) trong tương lai ở bên được cấp giấy phép.

Khi cung cấp tài chính dựa trên kỳ vọng về triển vọng tương lai của một sở hữu trí tuệ hoặc một doanh nghiệp dựa trên sở hữu trí tuệ đó, thay vì dựa vào khả năng tài sản bảo đảm của bản thân sở hữu trí tuệ, trọng tâm sẽ dựa trên giá trị kinh doanh được tính toán trong quá trình phương pháp khấu trừ tài sản được mô tả ở trên, hoặc tổng các giá trị hiện tại của dòng tiền. Trong quá trình tính toán, người định giá cần hiểu rõ những rủi ro trong kinh doanh mới. Ngoài ra, không cần phải đề cập đến, đó là mong muốn rằng một tình huống như bất kỳ những điều sau đây được đặt ra:

( Một công ty là chủ sở hữu của một sở hữu trí tuệ cấp phép quyền sở hữu trí tuệ cho bên thứ ba có uy tín. Bên thứ ba sau đó bắt đầu kinh doanh dựa trên quyền sở hữu trí tuệ và đang trả phí bản quyền cho giấy phép.

( Một công ty là chủ sở hữu của một sở hữu trí tuệ bắt đầu kinh doanh dựa trên sở hữu trí tuệ riêng của mình. Hoạt động kinh doanh đã tạo ra mức thu nhập liên tục và ổn định.

( Một công ty là chủ sở hữu của một sở hữu trí tuệ đã cam kết sản xuất và bán một số lượng nhất định của một sản phẩm dựa trên sở hữu trí tuệ bằng cách ký một thỏa thuận OEM, vv

( Một công ty là chủ sở hữu của một sở hữu trí tuệ đang có kế hoạch để tạo ra một doanh nghiệp dựa trên sở hữu trí tuệ. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, công ty đã thiết lập một hệ thống sản xuất cho doanh nghiệp và đảm bảo rõ ràng các kênh bán hàng cụ thể thông qua hợp đồng. Có triển vọng cao cho sự thành công của doanh nghiệp.

Một yếu tố cơ bản cho sự thiếu lan truyền của khoản vay có bảo đảm bằng IP là rủi ro cao trong loại tài chính này do khó khăn trong việc thu hồi các khoản nợ chưa thanh toán. Khó khăn này sẽ không gặp phải trong tài chính thông thường bằng tài sản hữu hình, vv, nhưng quá lớn đối với các tổ chức tài chính khi xem xét rằng họ là các doanh nghiệp nhằm đạt được lợi nhuận thấp từ lợi nhuận. Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận thấp, rủi ro phải thấp. Nếu một doanh nghiệp có rủi ro cao, các bên liên quan sẽ có thể hưởng lợi từ những lợi ích mà lợi nhuận cao hơn được đảm bảo hoặc kỳ vọng tăng thu nhập thông qua việc mở rộng các giao dịch kinh doanh phát triển từ tài chính hiện tại sẽ được thực hiện. Một hình thức mở rộng các giao dịch kinh doanh có thể xảy ra là công ty mượn liên tục tăng giao dịch với người cho vay vì nó phát triển từ một doanh nghiệp vừa và nhỏ cho một doanh nghiệp đang phát triển và sau đó trở thành công ty xếp hạng trung bình và thậm chí là một công ty hàng đầu. Hệ thống cho vay không tự vệ hoá dựa trên sở hữu trí tuệ được mô tả trong Chương 1 ở trên, theo một nghĩa nào đó, một chương trình đang được thúc đẩy dựa trên những mong đợi như vậy đối với triển vọng tương lai của các công ty đi vay.

Như một lưu ý bổ sung, việc bảo đảm một tài sản trí tuệ là tài sản bảo đảm được cho là có những ảnh hưởng nhất định ngay cả khi khoản nợ chưa thanh toán không thể được thu hồi bởi sở hữu trí tuệ. Nói chung, một nhà điều hành kinh doanh đã phát triển tài sản trí tuệ (cá nhân điều hành doanh nghiệp) thường rất cảm xúc về sở hữu trí tuệ, đôi khi vượt quá khả năng tưởng tượng của người khác. Khi tài sản trí tuệ của anh ta được bảo đảm như tài sản bảo đảm, anh ta có thể rơi vào trạng thái tâm như thể bị bắt làm con tin. Nếu đây là trường hợp, người có nghĩa vụ được cho là có khả năng làm việc rất khó để trả nợ để đảm bảo việc giải phóng con tin. Các tình huống trong trường hợp này sẽ khác nhau tùy theo tính cách của mỗi nhà phát minh, vì vậy cần phải được cân nhắc thận trọng khi xem xét có hay không niềm tin chung này có thể đáng tin cậy hay không.
3.3. Vai trò của định giá tài sản sở hữu trí tuệ trong giao dịch và chuyển giao công nghệ
Ngày nay, khoa học công nghệ đang thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các quốc gia phát triển tìm cách thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới, sáng tạo công nghệ nhằm duy trì vị thế của mình trong nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, các quốc gia đang phát triển tìm cách tiếp cận những công nghệ hiện đại nhanh nhất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách, chiến lược để nâng cao hiệu quả trong tiếp nhận và ứng dụng công nghệ tiên tiến nước ngoài vào sản xuất trong nước; cũng như đưa công nghệ trong nước vào thực tiễn sản xuất ở từng ngành, từng lĩnh vực được coi là khâu then chốt, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, với xuất phát điểm thấp về khoa học và công nghệ, việc thực hiện chuyển giao công nghệ được coi như một tất yếu khách quan và là quy luật phát triển của nền kinh tế thế giới giúp Việt Nam tiếp cận ngay được những công nghệ tiên tiến để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hiệu quả của hoạt động chuyển giao công nghệ chủ yếu được phản ánh qua việc cải thiện công nghệ trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giúp cho doanh nghiệp duy trì được năng lực cạnh tranh trong dài hạn. 
Trong quá trình giao dịch, chuyển giao công nghệ cũng như xây dựng thương mại hóa tài sản trí tuệ việc định giá cho các sản phẩm đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đối với các doanh nghiệp, tài sản trí tuệ đóng vai trò là thước đo hiệu quả kinh doanh, sức cạnh tranh và khả năng phát triển của DN trong tương lai. Việc định giá tài sản trí tuệ giúp các DN khẳng định được vị thế, uy tín trên thị trường, đồng thời DN có thể tiến hành thương mại hóa được các tài sản trí tuệ một cách thuận lợi. Định giá là loại hoạt động chuyên môn vừa mang tính kinh tế - kỹ thuật, tính pháp lý, vừa mang tính xã hội. Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự hình thành, tồn tại và phát triển của thị trường. Định giá tài sản trí tuệ có thể được hiểu là hoạt động xác định giá trị và đưa ra giá cả của một tài sản trí tuệ cụ thể tại một thời điểm xác định, làm căn cứ cho các hoạt động giao dịch mua, bán tài sản trí tuệ đó trên thị trường. Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định về định giá tài sản trí tuệ ở các văn bản trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn trong các quy định pháp luật về định giá tài sản trí tuệ (việc liệt kê các đối tượng tài sản trí tuệ được định giá, các phương pháp định giá tại các văn bản không thống nhất). Do vậy, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về định giá tài sản trí tuệ của Việt Nam không chỉ là một trong những nhiệm vụ thuộc khuôn khổ hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ mà còn là đòi hỏi của bản thân nền kinh tế, môi trường kinh doanh và hoạt động kinh doanh của các DN.
KẾT LUẬN

Định giá tài sản trí tuệ là hoạt động xác định giá trị và đưa ra giá của một tài sản trí tuệ cụ thể tại một thời điểm xác định, làm căn cứ cho các hoạt động giao dịch mua, bán tài sản trí tuệ đó trên thị trường cũng như các hoạt động tài chính khác. Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định về định giá tài sản trí tuệ ở các văn bản trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn trong các quy định pháp luật về định giá tài sản trí tuệ (việc liệt kê các đối tượng tài sản trí tuệ được định giá, các phương pháp định giá tại các văn bản không thống nhất). Một số bất cập có thể được chỉ ra như: 

· Các văn bản pháp luật còn thiếu nhất quán trong cách hiểu về cụm từ “tài sản trí tuệ”
· Các quy định pháp luật còn mâu thuẫn khi quy định phân loại tài sản trí tuệ thành tài sản cố định vô hình để định giá và tính vào giá trị DN
· Quy định về phương pháp định giá còn thiếu nhất quán
· Thiếu các quy định về định giá tài sản trí tuệ khi thực hiện góp vốn thành lập DN bằng quyền sở hữu trí tuệ

· Các yêu cầu của pháp luật về hạch toán kế toán tài sản của DN giúp cho định giá tài sản trí tuệ còn bất cập

· Thiếu quy định về định giá tài sản trí tuệ trong việc thực hiện các giao dịch bảo đảm bằng tài sản trí tuệ
Do vậy, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về định giá tài sản trí tuệ của Việt Nam không chỉ là một trong những nhiệm vụ thuộc khuôn khổ hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ mà còn là đòi hỏi của bản thân nền kinh tế, môi trường kinh doanh và hoạt động kinh doanh của các DN. Một số kiến nghị được chỉ ra:
· Chú trọng xây dựng và thực thi các chính sách khuyến khích việc khai thác các khía cạnh thương mại của tài sản trí tuệ. Đây là cơ sở để hoạt động định giá tài sản trí tuệ phát triển.

· Để tạo sự thống nhất trong hệ thống các văn bản quy định về tài sản trí tuệ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nghiên cứu và áp dụng pháp luật về định giá tài sản trí tuệ, cần đưa các quy định về định giá tài sản trí tuệ vào một văn bản thống nhất, theo hướng. 

· Cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thực hiện định giá tài sản trí tuệ. Theo đó, Nhà nước cần có kế hoạch đào tạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn về định giá tài sản trí tuệ, tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ, đảm bảo chất lượng đào tạo không ngừng nâng cao năng lực và trình độ nguồn nhânlực cho hoạt động định giá tài sản trí tuệ.

· Cần triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển và khai thác tài sản trí tuệ như chương trình hỗ trợ vay vốn thế chấp bằng tài sản trí tuệ… để khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quốc hội (2005), Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Quốc hội (2009) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ (2009);
2. Quốc hội (2012), Luật Giá năm 2012;
3. Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự năm 2015;
4. Quốc hội (2013), Luật Khoa học công nghệ năm 2013;
5. Quốc hội (2017), Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017;
6. Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
7. Thông tư 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
8. TS Trần Văn Hải,"Các yếu tố sở hữu công nghiệp tác động đến hiệu quả kinh tế hợp đồng chuyển giao công nghệ”, Tạp chí hoạt động khoa học số 5.2010 (612).
